
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN ĐÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 501/BC-UBND Đoàn Đào, ngày  07 tháng  9  năm 2026

BÁO CÁO
Về việc kết quả rà soát, dự kiến thành lập Đội dân phòng

 trên địa bàn xã Đoàn Đào

Kính gửi: Công an tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 6673/CAT-PV01-PC07 ngày 24/8/2026 của Công an 
tỉnh về việc rà soát, dự kiến thành lập Đội dân phòng theo Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào dự kiến thành lập Đội dân 
phòng trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 09/7/2026 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau:
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1 Thôn Đoàn Đào 1.100 12 1 1 1
2 Thôn Đông Cáp 1.294 12 1 1 6
3 Thôn Long Cầu 864 12 1 1 4
4 Thôn Hoàng Tranh 1.041 12 1 1 4
5 Thôn Trà Bồ 1.071 12 1 1 4
6 Thôn Ba Đông 802 12 1 1 4
7 Thôn Ngọc Trúc 651 10 1 1 0

(Có danh sách dự kiến từng Đội dân phòng kèm theo)
Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Đào trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
  - Công an tỉnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND xã;
  - Văn phòng HĐND-UBND xã;
  - Công an xã;
  - Lưu: VT, CAX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An



Danh sách dự kiến thành lập, kiện toàn Đội dân phòng

(kèm theo Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 07/9/2026 của UBND xã)

TT Họ tên Năm
sinh

Công việc 
đang làm

Dự kiến 
chức vụ Đội 
Dân phòng

Ghi 
chú

I. Thôn: Đoàn Đào
1. Lê Ngọc Tuấn 1990 Tổ trưởng BVANTT Đội trưởng
2. Nguyễn Huy Bích 1970 Tổ phó BVANTT Đội phó
3. Bùi Thị Thu 1984 Tổ viên BVANTT Đội viên
4. Hà Tiến Ba 1992 Tự do Đội viên
5. Bùi Đăng Tiến 1976 Tự do Đội viên
6. Đào Ngọc Phiến 1976 Chi hội trưởng CCB Đội viên
7. Lê Trung Thành 1984 Trưởng thôn Đội viên
8. Lê Ngọc Anh 1977 Tự do Đội viên
9. Bùi Thị Kim Oanh 2002 Giáo viên Đội viên
10. Trần Xuân Cường 1979 Tự do Đội viên
11. Bùi Mạnh Xuyên 1982 Tự do Đội viên
12. Lê Duy Dịnh 2002 Thôn Đội trưởng Đội viên

II. Thôn: Đông Cáp
1. Trần Văn Đại 1980 Tổ trưởng BVANTT Đội trưởng
2. Nguyễn Văn Trưởng 1977 Tổ phó BVANTT Đội phó
3. Vương Văn Khung 1982 Tổ viên BVANTT Đội viên
4. Trần Văn Chín 1975 Tổ viên BVANTT Đội viên
5. Trần Đăng Lợi 1971 Tổ viên BVANTT Đội viên
6. Nguyễn Văn Trưởng 1986 Tổ viên BVANTT Đội viên
7. Doãn Đình Thiên 1979 Tổ viên BVANTT Đội viên
8. Nguyễn Ngọc Điện 1985 Tổ viên BVANTT Đội viên
9. Nguyễn Văn Soạn 1960 Phó thôn Đội viên
10. Trần Văn Dịnh 1979 Tự do Đội viên
11. Nguyễn Văn Thăng 1970 Tự do Đội viên
12. Doãn Đình Chính 1960 Tự do Đội viên

III. Thôn: Long Cầu
1. Nguyễn Duy Cường 1976 Tổ trưởng BVANTT Đội trưởng
2. Quách Thành Lâm 1993 Tổ phó BVANTT Đội phó
3. Trần Quang Huy 1985 Tổ viên BVANTT Đội viên
4. Trần Quang Mừng 1985 Tổ viên BVANTT Đội viên
5. Quách Đắc Thạo 1973 Tổ viên BVANTT Đội viên
6. Trần Thị Thơm 1984 Tổ viên BVANTT Đội viên
7. Quách Hữu Doánh 1984 Tự do Đội viên
8. Quách Đắc Cử 1977 Tự do Đội viên



9. Quách Đắc Thế 1980 Tự do Đội viên
10. Nguyễn Duy Thương 1971 Tự do Đội viên
11. Quách Đắc Thơm 1974 Tự do Đội viên
12. Nguyễn Khắc Lưu 1977 Tự do Đội viên

IV. Thôn: Hoàng Tranh
1. Phạm Văn Chí 1967 Tổ trưởng BVANTT Đội trưởng
2. Nguyễn Đức Mạnh 1970 Tổ phó BVANTT Đội phó
3. Nguyễn Văn Chiến 1967 Tổ viên BVANTT Đội viên
4. Nguyễn Mạnh Tấn 1960 Tổ viên BVANTT Đội viên
5. Đặng Văn Cường 1986 Tổ viên BVANTT Đội viên
6. Đinh Xuân Thùy 1976 Tổ viên BVANTT Đội viên
7. Trần Đình Quản 1964 Phó thôn Đội viên
8. Bùi Xuân Phương 1966 Tự do Đội viên
9. Ngô Long Văn 1980 Tự do Đội viên
10. Lê Anh Tuấn 1980 Tự do Đội viên
11. Phạm Ngọc Trung 1990 Tự do Đội viên
12. Nguyễn Văn Kiện 1991 Bí thư chi đoàn Đội viên

V. Thôn: Trà Bồ
1. Nguyễn Hải Linh 1986 Tổ trưởng BVANTT Đội trưởng
2. Phạm Văn Bắc 1981 Tổ phó BVANTT Đội phó
3. Nguyễn Công Lý 1969 Tổ viên BVANTT Đội viên
4. Nguyễn Đăng Quảng 1972 Tổ viên BVANTT Đội viên
5. Phan Thế Hùng 1982 Tổ viên BVANTT Đội viên
6. Đoàn Trung Kiên 1966 Tổ viên BVANTT Đội viên
7. Bùi Thị Lan Anh 1994 Phó Bí thư Chi đoàn Đội viên
8. Bùi Thị Liên 1981 Phó thôn Đội viên
9. Nguyễn Thị Nhung 1990 Bí thư Chi đoàn Đội viên
10. Đỗ Đức Toán 1976 Tự do Đội viên
11. Nguyễn Đức Bính 1981 Tự do Đội viên
12. Nguyễn Thị Sao 1972 Chi hội Trưởng HPN Đội viên

VI. Thôn: Ba Đông
1. Mai Thế Toàn 1977 Tổ trưởng BVANTT Đội trưởng
2. Giáp Bằng Khá 1973 Tổ phó BVANTT Đội phó
3. Mai Văn Luận 1983 Tổ viên BVANTT Đội viên
4. Nguyễn Ngọc Sơn 1993 Tổ viên BVANTT Đội viên
5. Nguyễn Đình Cấp 1971 Tổ viên BVANTT Đội viên
6. Nguyễn Văn Đồi 1968 Tổ viên BVANTT Đội viên
7. Phạm Thị Soan 1985 Trưởng ban CTMT Đội viên
8. Nguyễn Thị Tình 1990 Phó thôn Đội viên
9. Nguyễn Thị Linh 1980 Trưởng thôn Đội viên
10. Mai Xuân Khéo 1989 Bí thư chi đoàn Đội viên
11. Mai Văn Trường 1990 Dân quân xã Đội viên
12. Mai Thị Hiền 1985 Chi hội phó HND Đội viên



VII. Thôn: Ngọc Trúc
1. Bùi Văn Diễn 1969 Tổ trưởng BVANTT Đội trưởng
2. Đinh Minh Hiến 1997 Tổ phó BVANTT Đội phó
3. Vũ Quốc Triệu 1974 Tự do Đội viên
4. Nguyễn Trung Kiên 1977 Tự do Đội viên
5. Tạ Thị Hảo 1970 Tự do Đội viên
6. Lưu Văn Khuyến 1990 Tự do Đội viên
7. Phạm Ngọc Dương 1992 Phó bí thư Đoàn xã Đội viên
8. Hoàng Văn Hổ 1987 Tự do Đội viên
9. Nguyễn Thị Thanh 1969 Trưởng ban công tác 

MTTQ
Đội viên

10. Phạm Đức Lộ 1960 Chi hội trưởng NCT Đội viên
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